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Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI  

VƯỜN - TƯỜNG - ĐƯỜNG ĐẸP NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-BTC ngày #nbh/5/2025 của Ban Tổ chức cuộc thi) 

 

TT Tên đơn vị, cá nhân Địa chỉ Chi chú 

A THI VƯỜN ĐẸP  

I Giải nhất (01 giải)  

1 Phan Thanh Bình Thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang. 
Cúp, giấy 

chứng 

nhận 

II Giải nhì (02 giải)  

1 Nguyễn Văn Huệ Thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Giấy 

chứng 

nhận 2 Nguyễn Phương Tân Thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. 

III Giải ba (03 giải) 
 

 

1 Nguyễn Xí Thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My. 
Giấy 

chứng 

nhận 
2 Trương Văn Arin Thôn Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn. 

3 Nguyễn Ngọc Chinh Thôn Nhì Lưu, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức. 

IV Giải khuyến khích (15 giải)  

1 Hà Văn Hòa Thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước. 

Giấy 

chứng 

nhận 

2 Nguyễn Ngọc Nhật Thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. 

3 Nguyễn Chí Linh Thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. 

4 Huỳnh Đức Thắng Thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. 

5 Trần Tám Thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. 

6 Nguyễn Thế Giới 
Thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên 

Phước. 

7 Đinh Ngọc Tuấn Thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

8 Trần Văn Được Thôn R’Cung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 

9 Nguyễn Thế Trinh Thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 

10 Trần Viết Hiệp 
Thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc, thành phố Tam 

Kỳ. 

11 Phạm Lũy 
Thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng 

Bình. 
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12 Nguyễn Ngữ Thôn 1, xã Phước Công, huyện Phước Sơn. 

13 Trần Ngọc Minh 
Thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng 

Bình. 

14 Nguyễn Văn Kê 
Thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, huyện Bắc 

Trà My. 

15 Phan Văn Huệ Thôn Xuân Quê, xã Quế Long, huyện Quế Sơn. 

B THI TƯỜNG ĐẸP  

I Giải nhất (01 giải)   

1 Lê Trường Khương Thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. 
Cúp, giấy 

chứng 

nhận 

II Giải nhì (02 giải)   

1 Võ Đình Đào 
Thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng 

Bình. 
Giấy 

chứng 

nhận 2 Lê Trường Chinh Thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. 

III Giải ba (03 giải)   

1 Phan Thị Tích Thôn An Tráng, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức. 
Giấy 

chứng 

nhận 
2 Lê Bá Vương Thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. 

3 Nguyễn Quang Đông Thôn Thi Lai, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. 

IV Giải khuyến khích (15 giải)   

1 Nguyễn Đình Tuấn Thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

Giấy 

chứng 

nhận 

2 Trần Văn Hải Thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

3 Nguyễn Đình Kim Thôn Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình.  

4 Trương Văn Hồng Thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước. 

5 Phạm Công Cừ Thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. 

6 Nguyễn Đình Em Thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, thành phố  Hội An. 

7 Đỗ Văn Tỵ Thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, thành phố  Hội An.  

8 Ngô Văn Sự 
Thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, huyện Thăng 

Bình . 

9 Huỳnh Thị Hương Thôn Trung Hà,  xã Cẩm Kim, thành phố Hội An.  

10 Lê Nhượng Thôn Phú Bình, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc. 

11 Nguyễn Năm Thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn.  
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12 Phan Văn Nhung 
Thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng 

Bình. 

13 Alăng Ta Rư Thôn TaLang, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 

14 Khương Thi Thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 

15 Huỳnh Văn Tân Thôn Lâm Yên, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc. 

C THI ĐƯỜNG ĐẸP   

I Giải nhất (01 giải)   

1 
Tuyến đường ĐH 2 từ Ngã tư 

Chăn nuôi đến trụ sở UBND 

xã Bình Đào. 
Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. 

Cúp, giấy 

chứng 

nhận 

II Giải nhì (02 giải)   

1 Tuyến đường thôn Châu Sơn. Thôn Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn. 
Giấy 

chứng 

nhận 2 
Tuyến đường ĐH 06 từ Bình 

Trung đi Bình Phú đoạn qua 

thôn Kế Xuyên 1. 
Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. 

III Giải ba (03 giải)   

1 
Tuyến ĐH8.PN từ Quốc lộ 

40B đến Kênh N6. 
Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. 

Giấy 

chứng 

nhận 
2 

Tuyến đường số 1 từ Bờ đập 

đến giáp thôn Nhị Dinh 3. 
Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn. 

3 
Tuyến đường cầu treo Bà 

Chầu I, thôn Nhị Phú. 
Xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức. 

IV Giải khuyến khích (15 giải)   

1 
Tuyến đường số 2 thôn Bảo 

An. 
Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn. 

Giấy 

chứng 

nhận 

2 
Tuyến đường số 02 thôn Nhì 

Lưu. 
Xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức. 

3 
Tuyến ĐH11.TB đoạn qua xã 

Bình Nguyên. 
Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. 

4 
Tuyến đường ĐH 09 từ ngã 

tư Hưng Mỹ lên dốc Hương 

Nhượng. 
Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. 

5 
Tuyến đường từ cổng chào 

37 - Chùa Lầu thôn Phú 

Bông. 
Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. 

6 Tuyến đường thôn Phú Mỹ. Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn. 
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7 

Tuyến đường ĐH4.DX đoạn 

từ Ngã ba trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Ngã 

tư Trà Nam. 

Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 

8 
Tuyến đường Tổ 5, thôn Phú 

Bình. 
Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. 

9 
Tuyến đường Tống Văn 

Sương. 
Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. 

10 
Tuyến Tuyến ĐX 6. Tiên 

Lãnh từ UBND xã đến khu 

thể thao xã. 
Xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. 

11 
Tuyến đường ĐH2.TP qua 

trung tâm xã Tiên An. 
Xã Tiên An, huyện Tiên Phước. 

12 
Tuyến đường liên thôn ĐH7 - 

Ngõ Tình, thôn Trà Tây. 
Xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành. 

13 Tuyến đường thôn Arâng. Xã A Xan, huyện Tây Giang. 

14 

Tuyến đường GTNT từ giáp 

đường ĐH6.ĐL đến nhà ông 

Trương Văn Viên thôn Phú 

An. 

Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc. 

15 
Tuyến đường từ ĐT 615 đi 

cổng làng thôn Thạch Tân. 
Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

. 

* Ghi chú: Đối với tuyến đường huyện (ĐH) tham gia thi đi ngang qua địa bàn xã và đường 

xã (ĐX) tham gia thi thì giải thưởng được cấp cho UBND xã để xây dựng kế hoạch sử dụng; 

đối với đường thôn tham gia thi thì giải thưởng được cấp cho Ban Nhân dân thôn để xây dựng 

kế hoạch sử dụng. 
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